
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MINAMOTO FARM

0108876385

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết:
- Các hoạt động gieo trồng ngô và các loại cây lương thực có 
hạt khác như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê.

0112(Chính)

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết:
- Trồng rau các loại
- Trồng đậu các loại
- Trồng hoa hàng năm

0118

9. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị hàng năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
- Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MINAMOTO FARM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINAMOTO FARM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MINAMOTO FARM., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Trồng cây ăn quả
Chi tiết:
- Trồng nho
- Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
- Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
- Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
- Trồng nhãn, vải, chôm chôm
- Trồng cây ăn quả khác

0121

11. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

12. Trồng cây điều 0123

13. Trồng cây hồ tiêu 0124

14. Trồng cây cao su 0125

15. Trồng cây cà phê 0126

16. Trồng cây chè 0127

17. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị lâu năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

18. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết:
- Trồng cây cảnh lâu năm
- Trồng cây lâu năm khác còn lại

0129

19. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

20. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

21. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết:
- Sản xuất giống trâu, bò
- Chăn nuôi trâu, bò

0141

22. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
Chi tiết:
- Sản xuất giống ngựa, lừa
- Chăn nuôi ngựa, lừa, la

0142

23. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết:
- Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
- Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

0144
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24. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết:
- Sản xuất giống lợn
- Chăn nuôi lợn

0145

25. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết:
- Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
- Chăn nuôi gà
- Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
- Chăn nuôi gia cầm khác

0146

26. Chăn nuôi khác
Chi tiết:
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm

0149

27. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

28. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

29. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

30. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

31. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

32. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết:
- Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
- Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
- Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
- Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

33. Khai thác gỗ 0220

34. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây,...
- Khai thác sản phẩm khác như cánh kiến, nhựa cây từ cây lâm 
nghiệp, cây lâm nghiệp đặc sản...
- Khai thác gỗ cành, củi.

0231

35. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên;
- Thu nhặt các sản phẩm khác từ rừng tự nhiên...

0232
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36. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

37. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

38. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
- Nuôi cá
- Nuôi tôm
- Nuôi thủy sản khác
- Sản xuất giống thủy sản nội địa

0322

39. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

40. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;

7490

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

43. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
- Khai thác đá
- Khai thác cát, sỏi
- Khai thác đất sét

0810

44. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
- Sản xuất nước ép từ rau quả
- Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

45. Xây dựng nhà để ở 4101

46. Xây dựng nhà không để ở 4102

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

49. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
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50. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

51. Xây dựng công trình thủy 4291

52. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

53. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

54. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

55. Phá dỡ 4311

56. Chuẩn bị mặt bằng 4312

57. Lắp đặt hệ thống điện 4321

58. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

59. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Thang máy, thang cuốn
- Cửa cuốn, cửa tự động
- Dây dẫn chống sét
- Hệ thống hút bụi
- Hệ thống âm thanh
- Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

60. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

61. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc
- Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước
- Chống ẩm các toà nhà
- Các công việc dưới bề mặt
- Xây dựng bể bơi ngoài trời

4390
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62. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

63. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn động vật sống
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

64. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn rau, quả

4632

65. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

66. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

67. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

68. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

69. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Chuyển phát theo địa chỉ
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)
(trừ đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

70. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299
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4.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 460.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG TIẾN 
THÀNH

Số 611, Kim 
Ngưu, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

115.000 1.150.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 115.000 1.150.000.000 25,000

B6277843

2 HOÀNG VĂN 
QUANG

Thôn Kênh Phố, 
Xã Cao Đức, 
Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

92.000 920.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 92.000 920.000.000 20,000

B7877489

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 VŨ TUẤN 
ĐẠT

Căn hộ số 2312, 
nhà T10, khu đô 
thị Vinhomes 
Times City, 458 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

253.000 2.530.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 253.000 2.530.000.000 55,000

B8970975

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B6277843
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 611, Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 611, Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG TIẾN THÀNH Nam

01/02/1978 Kinh Việt Nam

24/02/2012 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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